
UBND HUYỆN CƯ M'GAR THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT (Áp dụng từ ngày 05/9/2024)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 CC- HĐTN GDTC_(Lê Vân) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

4 GDTC_(Lê Vân) Toán Âm nhạc Đạo đức SHL - HĐTN

5 Tiếng Việt TNXH HĐTN(Thu) TNXH Mỹ thuật

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 CC- HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC_(Lê Vân) Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mỹ thuật Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Âm nhạc Tiếng Việt GDTC_(Lê Vân)

4 Tiếng Việt Đạo đức Toán Tiếng Việt Toán

5 TNXH HĐTN TNXH Tiếng Việt SHL - HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 CC- HĐTN Tiếng Việt Toán Âm nhạc Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC_(Lê Vân) GDTC_(Lê Vân) Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Đạo đức Tiếng Việt Toán

4 Tiếng Việt Mỹ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH

5 TNXH HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt SHL - HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 CC- HĐTN Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Mỹ thuật

2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt GDTC_(Lê Vân)

3 GDTC_(Lê Vân) Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt

4 Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

5 Tiếng Việt HĐTN TNXH Toán HĐTN- SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Tiếng việt Tiếng Việt Mỹ thuật Tiếng Việt

2 Toán Tiếng việt Tiếng Việt GDTC_(Lê Vân) Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán
4 Tiếng Việt Âm nhạc HĐTN(Thu) Tiếng Việt Sinh hoạt lớp

5 TNXH TNXH Đạo đức Tiếng Việt GDTC_(Lê Vân)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tiếng Việt Âm nhạc Toán Toán Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Toán Đạo đức Mỹ thuật Tiếng Việt

3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC_(Lê Vân) GDTC_(Lê Vân)

4 TNXH Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

5 HĐTN TNXH HĐTN Tiếng Việt HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

2 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Toán Tiếng Việt Âm nhạc Toán Tiếng Việt

4 TNXH Tiếng Việt Toán Mỹ thuật GDTC_(Lê Vân)

5 HĐTN TNXH HĐTN GDTC_(Lê Vân) HĐTN 

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Mỹ thuật Toán Toán GDTC_(Lê Vân)

2 GDTC_(Lê Vân) Tiếng Việt Đạo đức Âm nhạc Tiếng Việt

3 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

5 Tiếng Việt Hoạt động TN TNXH TNXH HĐTN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1C NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1D NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1A NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1B NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2C NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2D NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2B NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Chiều



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Âm nhạc GDTC_(Lê Vân) Toán AV(Thảo)

2 Toán GDTC_(Lê Vân) AV(Thảo) Tiếng Việt AV(Thảo)

3 Tiếng Việt Toán AV(Thảo) Tiếng Việt Toán

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Mỹ thuật Toán TC

5 TNXH Công nghệ HĐTN TNXH HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x Đạo đức x x x

2 x Tin x x x

3 x Đọc TV x x x

4 x Tiếng Việt x x x

5 x Tiếng Việt x x x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN AV(Thảo) AV(Thảo) Tin Toán

2 Toán AV(Thảo) Toán Toán Công nghệ

3 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt AV(Thảo)

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC

5 TNXH HĐTN Mỹ thuật Đạo đức HĐTN-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x Ôn Toán x x x

2 x TNXH x x x

3 x Âm nhạc x x x

4 x Đọc TV x x x

5 x GDTC x x x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 CC-HĐTN Toán Toán AV(Thảo) Toán

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt AV(Thảo) Toán (Tăng cường)

3 Tiếng Việt Tin Tiếng Việt Toán SHL-HĐTN

4 Tiếng Việt Công nghệ Mỹ thuật Âm nhạc AV(Thảo)

5 TNXH TNXH Đọc TV GDTC AV(Thảo)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x Tiếng Việt x x x

2 x Tiếng Việt x x x

3 x Đạo đức x x x

4 x HĐTN x x x

5 x GDTC x x x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán x Toán GDTC

2 Toán Mỹ thuật x Tiếng Việt Toán

3 Tiếng Việt Tiếng Việt x Tiếng Việt Tăng cường

4 Tiếng Việt Công Nghệ x AV(Thảo) TN&XH

5 TN&XH HĐTN x AV(Thảo) HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x Toán Âm nhạc x x

2 x Tiếng Việt Tin x x

3 x Tiếng Việt Đạo đức x x

4 x Tăng cường AV(Thảo) x x

5 x GDTC AV(Thảo) x x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Đạo đức Tin Toán Toán

2 Toán Âm nhạc Công nghệ T Việt (Đọc) Mỹ thuật

3 T VIệt (Đọc) AV(Thảo) GDTC_(Lê Vân) GDTC_(Lê Vân) T Việt (Viết)

4 T Việt (LT&C)) Toán AV(Thảo) T Việt (Đọc) Khoa học

5 Khoa học T Việt (Viết) AV(Thảo) Lịch sử - Địa lí HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x x x Toán

2 x x x T Việt (Nói - ĐMR)

3 x x x AV(Thảo)

4 x x x Địa lí - Lịch sử

5 x x x HĐTN

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3D NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3A NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3B NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3C NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

Chiều

Lớp 3D học

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

Chiều



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán Mỹ thuật

2 Toán Tiếng Việt Tin 

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 

4 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt

5 Khoa học LS&ĐL HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x Công nghệ AV(Thảo) AV(Thảo)

2 x Âm nhạc AV(Thảo) AV(Thảo)

3 x Toán Toán Tiếng Việt 

4 x Tiếng Việt Khoa  học LS & ĐL

5 x GDTC GDTC HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán Âm nhạc Toán Toán

2 Toán AV(HĐ) Mỹ thuật Đạo đức Tiếng Việt

3 Tiếng Việt GDTC Tin Công nghệ Khoa học

4 Khoa học Tiếng Việt AV(HĐ) Tiếng Việt LS - ĐL

5 LS - ĐL Tiếng Việt AV(HĐ) Tiếng Việt  HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x Toán

2 x Tiếng Việt

3 x AV(HĐ)

4 x GDTC

5 x HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN x Mỹ thuật Tiếng Việt Thể dục

2 Tiếng Việt x GDTC Tiếng Việt Toán

3 Tiếng Việt x Toán AV(HĐ) Toán

4 Khoa học x Tiếng Việt AV(HĐ) Tiếng Việt

5 Toán x LS-ĐL HĐTN Khoa học

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x AV(HĐ) x x Toán

2 x AV(HĐ) x x LS-ĐL

3 x Tin x x Công nghệ

4 x Đạo đức x x Tiếng Việt

5 x Âm nhạc x x HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN AV(HĐ) Toán Toán

2 Toán Đạo đức Tiếng Việt - Viết Tiếng Việt - ĐMR/NN

3 Tiếng Việt - Đọc Âm nhạc Khoa học LS& ĐL

4 Tiếng Việt - LTVC Công nghệ LS& ĐL Mỹ thuật

5 Khoa học Tin HĐTN HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán AV(HĐ)

2 AV(HĐ) AV(HĐ)

3 Tiếng Việt - Đọc Toán

4 Tiếng Việt - Đọc Tiếng Việt - Viết

5 GDTC (Thế) GDTC (Thế)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán Toán Đạo đức

2 Toán GDTC Tiếng Việt - Viết Toán

3 Tiếng Việt - Đọc AV(HĐ) Lịch sử -  Địa Lí GDTC Mỹ thuật

4 Tiếng Việt - LTVC AV(HĐ) Công nghệ Tiếng Việt - Đọc

5 Khoa học Âm nhạc Tin Tiếng Việt - Đọc

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 AV(HĐ)

2 AV(HĐ)

3 Tiếng Việt - ĐMR/NN

4 HĐTN

5 SHL - HĐTN

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4D NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

Lớp 5D học

Lớp 5E học

Lớp 5D học

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5A NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5B NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

Chiều

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4B NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4C NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Lớp 5C học

Lớp 5D học Lớp 5D học Lớp 5D học Lớp 5D học

Lớp 4D học Lớp 5C học Lớp 5C học

Lớp 5C học Lớp 5C học

Lớp 5C học



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x x x AV(HĐ) x

2 x x x AV(HĐ) x

3 x x x Đạo đức x

4 x x x Tin x

5 x x x Công nghệ x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán Toán Toán Toán

2 Toán Tiếng Việt - Viết Tiếng Việt - Đọc Tiếng Việt - Viết Tiếng Việt - ĐMR/NN

3 Tiếng Việt - Đọc      Lịch sử -Địa lí Tiếng Việt - Đọc Mỹ thuật SHL-HĐTN

4 Tiếng Việt - LTVC Khoa học Âm nhạc Lịch sử - Địa Lí AV(HĐ)

5 GDTC HĐTN Khoa học GDTC AV(HĐ)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x Công nghệ x x AV(HĐ)

2 x Tin x x AV(HĐ)

3 x Đạo đức x x Toán

4 x Âm nhạc x x Tiếng Việt - ĐMR/NN

5 x Mỹ thuật x x HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán AV(HĐ) Toán x

2 Toán Tiếng Việt - Viết Toán Lịch sử -  Địa Lí x

3 Tiếng Việt - Đọc Lịch sử -  Địa Lí Tiếng Việt - Đọc AV(HĐ) x

4 Tiếng Việt - LTVC Khoa học Tiếng Việt - Đọc Tiếng Việt - Viết x

5 Khoa học HĐTN GDTC GDTC x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN-CC GDTC x Toán Toán

2 Toán Toán x Tiếng Việt-đọc T.Việt-ĐMR/NN

3 Tiếng Việt-đọc Mỹ thuật x Tiếng Việt-đọc Lịch sử

4 Tiếng Việt-ltvc Tiếng Việt-viết x Khoa học Công nghệ

5 Khoa học AV(HĐ) x AV(HĐ) HĐTN-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x x Đạo đức Toán x

2 x x Âm nhạc Tiếng Việt-viết x

3 x x Tin Địa lí x

4 x x AV(HĐ) HĐTN x

5 x x AV(HĐ) GDTC x

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5E NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5C NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5D NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2024

Sáng

Chiều



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1  5B-Đạo đức

2  5A-Đạo đức

3  

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1  4A-Đạo đức 1D-Đạo đức

2  2D-Đạo đức 4C-Đạo đức

3  5D-Đạo đức 1C-Đạo đức 5C-Đạo đức

4  1B-Đạo đức 4B-Đạo đức 1A-Đạo đức

5  1A-HĐTN(Thu) 3B-Đạo đức

1  3A-Đạo đức 5E-Đạo đức

2  2C-Đạo đức 2B-Đạo đức

3  3C-Đạo đức 3D-Đạo đức

4  4D-Đạo đức 2A-HĐTN(Thu)

5  2A-Đạo đức

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1  3A-Âm nhạc 4C-Âm nhạc 1C-Âm nhạc

2  4A-Âm nhạc 2D-Âm nhạc

3  5A-Âm nhạc 1B-Âm nhạc 1D-Âm nhạc

4  5D-Âm nhạc 1A-Âm nhạc 3C-Âm nhạc

5  5B-Âm nhạc

1  2B-Âm nhạc 3D-Âm nhạc

2  4B-Âm nhạc 5E-Âm nhạc

3  3B-Âm nhạc 2C-Âm nhạc

4  2A-Âm nhạc 5C-Âm nhạc

5  4D-Âm nhạc

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1  2D-Mỹ thuật 4D-Mỹ thuật 4B-Mỹ thuật 1D-Mỹ thuật

2  3D-Mỹ thuật 4C-Mỹ thuật 1B-Mỹ thuật 4A-Mỹ thuật

3  5E-Mỹ thuật 5B-Mỹ thuật

4  1C-Mỹ thuật 3C-Mỹ thuật 3A-Mỹ thuật 5A-Mỹ thuật

5  5D-Mỹ thuật 3B-Mỹ thuật 1A-Mỹ thuật

1  2A-Mỹ thuật

2  2B-Mỹ thuật

3  5C-Mỹ thuật

4  2C-Mỹ thuật

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1  3B-AV(Thảo) 3B-AV(Thảo) 3C-AV(Thảo) 3A-AV(Thảo)

2  3B-AV(Thảo) 3A-AV(Thảo) 3C-AV(Thảo) 3A-AV(Thảo)

3  4A-AV(Thảo) 3A-AV(Thảo) 3B-AV(Thảo)

4  4A-AV(Thảo) 3D-AV(Thảo) 3C-AV(Thảo)

5  4A-AV(Thảo) 3D-AV(Thảo) 3C-AV(Thảo)

1  4B-AV(Thảo) 4B-AV(Thảo)

2  4B-AV(Thảo) 4B-AV(Thảo)

3  4A-AV(Thảo)

4  3D-AV(Thảo)

5  3D-AV(Thảo)

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 05-09-2024

Nguyễn Thị 

Thủy

S

C

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 05-09-2024

Ng. Thị Mỹ 

Thảo

S

C

Hiệu trưởng S

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 05-09-2024

Phạm Thị 

Thu

S

C

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 05-09-2024

Trần Như 

Quỳnh

S

C

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024-2025 ÁP DỤNG NGÀY 05-09-2024



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1  5D-Công nghệ 4A-Tin 3B-Tin 

2  5D-Tin 4A-Công nghệ 4B-Tin 

3  3C-Tin 4C-Tin 4C-Công nghệ

4  5A-Công nghệ 5B-Công nghệ 5C-Tin 

5  5A-Tin 5B-Tin 5C-Công nghệ

1  4B-Công nghệ

2  3A-Tin 3D-Tin 

3  4D-Tin 5E-Tin 

4  

5  

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1  1A-GDTC 3A-GDTC 1B-GDTC 2D-GDTC

2  2D-GDTC 3A-GDTC 1C-GDTC 1C-GDTC 1D-GDTC

3  1D-GDTC 4A-GDTC 4A-GDTC 1B-GDTC

4  1A-GDTC

5  

1  

2  2A-GDTC

3  2B-GDTC 2B-GDTC

4  2C-GDTC

5  2C-GDTC 2A-GDTC

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1  5A-AV(HĐ) 5C-AV(HĐ) 5D-AV(HĐ)

2  4C-AV(HĐ) 5C-AV(HĐ) 5D-AV(HĐ)

3  5B-AV(HĐ) 4D-AV(HĐ)

4  5B-AV(HĐ) 4C-AV(HĐ) 4D-AV(HĐ)

5  5E-AV(HĐ) 4C-AV(HĐ) 5E-AV(HĐ)

1  4D-AV(HĐ) 5D-AV(HĐ) 5A-AV(HĐ) 5B-AV(HĐ)

2  4D-AV(HĐ) 5A-AV(HĐ) 5A-AV(HĐ) 5B-AV(HĐ)

3  5D-AV(HĐ) 4C-AV(HĐ)

4  5E-AV(HĐ) 5C-AV(HĐ)

5  5E-AV(HĐ) 5C-AV(HĐ)

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1  

2  

3  

4  

5  5A-GDTC(Thế) 5A-GDTC(Thế)

Ea M'nang, ngày 04 tháng 9 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Phan Trọng Anh

Dương 

Trường 

Giang
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Trịnh Văn 

Thế
Chiều

Lê Văn Vân
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Hằng AV
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